
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai

22/05/20
25
13:27:12

2 BÙI THỊ
TRÀ
GIANG

Cử nhân Y tế
công cộng -
Trường CĐYT
Bạch Mai

22/05/20
25
10:14:08

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 21731/BB-
Số văn bản: 21731
Ngày ban hành: 22/05/2025
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STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Tên lớp Ghi chú

1 24Q601110106 Đào Duy Điểm 25.12.2006 KTHA K11.01

2 24Q601110112 Nguyễn Quang Hưng 20.10.2006 KTHA K11.01

3 24Q601110122 Trình Thế Quang 20.12.2006 KTHA K11.01

4 24Q601110119 Đỗ Trung Nguyên 15.01.2004 KTHA K11.01

5 24Q601110209 Trần Anh Dũng 19.10.2006 KTHA K11.02

6 23Q601100137 Nguyễn Quốc Trường 11/5/2005 KTHA K11.02

7 24Q604110110 Nguyễn Văn Dũng 18.12.2006 PHCN 11.01

8 24Q604110108 Dư Thành Đạt 18.08.2006 PHCN 11.01

9 24Q604110122 Mai Chí Kiên 03.06.2005 PHCN 11.01

10 24Q604110103 Lương Bảo Anh 17.08.2006 PHCN 11.01

11 24Q604110127 Nguyễn Thị Trà My 08.07.2006 PHCN 11.01

12 24Q604110101 Dương Hùng Anh 26.02.2006 PHCN 11.01

13 24Q604110228 Nguyễn Đức Quân 26.07.2006 PHCN 11.02

14 24Q604110203 Nguyễn Hữu Hải Anh 19.03.2006 PHCN 11.02

15 24Q604110212 Vũ Thu Hiền 03.08.2006 PHCN 11.02

16 24Q604110205 Triệu Lan Anh 19.12.2006 PHCN 11.02

17 24Q604110204 Nguyễn Việt Anh 02.02.2006 PHCN 11.02

18 24Q604110202 Nghiêm Đức Anh 6.12.2005 PHCN 11.02

19 24Q604110217 Phùng Đức Kiên 01.04.2006 PHCN 11.02

20 24Q604110223 Đãi Xuân Mỹ 29.07.2006 PHCN 11.02

21 24Q604110239 Lê Vy 23.10.2005 PHCN 11.02

22 24Q604110322 Nguyễn Tuyết Mai 23.10.2006 PHCN 11.03

23 24Q604110331 Nguyễn Trung Thành 16.09.2006 PHCN 11.03

24 24Q604110329 Nguyễn Hoàng Sơn 22.01.2004 PHCN 11.03

25 24Q604110305 Vũ Quang Bình 25.08.2006 PHCN 11.03

26 24Q604110308 Nguyễn Minh Đức 01.08.2003 PHCN 11.03

27 24Q602110106 Bùi Đỗ Đại Hải 29.10.2006 XN 11.01

28 24Q602110209 Nguyễn Minh Khôi 03.11.2006 XN 11.02

29 24Q602110205 Vũ Văn Tuấn Anh 03.08.2005 XN 11.02

30 24Q602110229 Lê Hồng Yến 29.10.2003 XN 11.02

31 24Q602110222 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 17.04.2006 XN 11.02

32 24Q602110208 Nguyễn Minh Hương 14.08.2006 XN 11.02

33 24Q301121319 Dương Đức Minh 28.12.2006 XN 11.02

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI

458:KTV K11_ học lại lần 1_Giải phẫu và Sinh lý - Sinh học di truyền

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI

Nguyễn Văn Đạt

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2025

HÀNH CHÍNH GIÁO VỤ KHỐI

Bùi Thị Trà Giang

      LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 21731/BB-
Số văn bản: 21731
Ngày ban hành: 22/05/2025
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